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Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Đối tượng áp dụng: Viên chức, giảng viên và học viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và các cá nhân có liên quan.
2. Quy định này áp dụng cho việc tổ chức giảng dạy, học tập và quản lý học viên, sinh viên thực hành lâm sàng/cộng đồng tại cở sở thực hành của nhà trường.
Điều 2. Quy định về dạy – học tại các cơ sở thực hành
1. Thực hành tại các cơ sở thực hành là phần học bắt buộc trong chương trình đào tạo, khối lượng tín chỉ tùy thuộc và từng ngành và trình độ đào tạo;
2. Điểm đánh giá phần thực hành lâm sàng được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân;
3. Thời gian thực hiện: 01 tín chỉ thực hành lâm sàng tại cơ sở thực hành tối thiểu là 45 tiết, tối đa là 90 tiết;
4. Tổ chức thực hiện dạy – học thực hành lâm sàng
         a) Nhà trường căn cứ bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cở sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Căn cứ vào yêu cầu, kế hoạch đào tạo hàng năm, ký kết các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chi tiết với các bệnh viện cho sinh viên, học viện đi thực hành hàng năm đối với các cơ sở thực hành đã công bố đủ điều kiện;
         b) Phòng Quản lý Đào tạo Đại học và phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học xây dựng kế hoạch thực hành lâm sàng tổng thể. Sau khi đã được lãnh đạo Nhà trường phê duyệt đăng tải trên Website của Nhà trường trước khi bắt đầu kỳ học/năm học ít nhất 4 tuần để sinh viên, học viên đăng ký học tập;
c) Kế hoạch thực hành lâm sàng trong năm học của cơ sở thực hành phải thông báo tới cơ sở thực hành trước 1 tuần khi tổ chức cho sinh viên, học viên đi thực hành lâm sàng;
d) Trưởng Khoa/Trung tâm, hành chính khoa, giảng viên giảng dạy lâm sàng tại các cơ sở thực hành liên hệ và tổ chức dạy – học lâm sàng tại các Khoa/Phòng của cơ sở thực hành theo kế hoạch, đề cương chi tiết học phần, lớp học phần;
e) Giảng viên giảng dạy lâm sàng phối hợp với Điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng, các giảng viên thỉnh giảng tại các khoa thực hiện quản lý, dạy – học lâm sàng theo kế hoạch.
	Điều 3. Yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy thực hành
1. Yêu cầu chung đối với giảng viên giảng dạy thực hành:
a) Có văn bằng, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với trình độ, ngành/chuyên ngành giảng dạy thực hành; trình độ của người giảng dạy thực hành không được thấp hơn trình độ đang được đào tạo của người học thực hành;
b)  Có chứng chỉ hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề phù hợp với ngành, trình độ đào tạo (đối với đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khỏe phải có chứng chỉ hành nghề).
2. Yêu cầu đối với người giảng dạy thực hành tại sở sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
a) Các yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này;
b)  Đã có đủ thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi có chứng chỉ hành nghề liên tục ở ngành/chuyên ngành giảng dạy thực hành đến thời điểm giảng dạy thực hành ít nhất là 36 tháng đối với đào tạo trình độ sau đại học, 24 tháng đối với đào tạo trình độ đại học; 
c) Tại cùng một thời điểm, một người giảng dạy thực hành chỉ được giảng dạy không quá 05 người học thực hành đối với đào tạo trình độ sau đại học, không quá 10 người học thực hành đối với đào tạo trình độ đại học;
	d) Đã được bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
	Điều 4. Quyền và trách nhiệm giảng viên giảng dạy thực hành
	1.  Người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành có các quyền:
a)  Được cơ sở giáo dục mời tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Nhà trường phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn;
b) Được công nhận là giảng viên (hoặc giáo viên) cơ hữu hoặc thỉnh giảng của Nhà trường khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục;
c) Người giảng dạy thực hành được kiêm nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, trưởng, phó Khoa/Trung tâm của Nhà Trường theo quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và được hưởng các quyền lợi như giảng viên cơ hữu của Nhà trường trong việc bổ nhiệm chức danh và xét tặng danh hiệu đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật.
d) Được tính thời gian giảng dạy để xem xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các hình thức thi đua, khen thưởng khác theo quy định của pháp luật về giáo dục và thi đua khen thưởng;
e) Được chi trả thù lao và các chế độ khác (nếu có) khi tham gia hướng dẫn thực hành, xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu hướng dẫn đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.
2.  Người giảng dạy thực hành của Nhà trường có các quyền:
a) Người giảng dạy thực hành của Nhà trường đáp ứng yêu cầu được kiêm nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, trưởng, phó các khoa chuyên môn tại cơ sở thực hành theo quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;
b) Được cơ sở thực hành phân công tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở thực hành khi đáp ứng yêu cầu theo quy định và cơ sở thực hành có nhu cầu; được hưởng thù lao và các chế độ khác (nếu có) theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở thực hành;
    3. Người giảng dạy thực hành có trách nhiệm tuân thủ nội quy, quy định, quy chế chuyên môn của cơ sở thực hành và quy định, quy chế trong đào tạo của Nhà trường.
Điều 5. Quy định giảng dạy thực hành lâm sàng
1.  Nhiệm vụ của trưởng Khoa/Trung tâm trong dạy – học thực hành.
a) Trước khi năm học mới bắt đầu ít nhất 4 tuần, căn cứ vào kế hoạch dạy - học của năm học đã được phê duyệt và thực trạng đội ngũ giảng viên cơ hữu Khoa/Trung tâm, Trưởng Khoa/Trung tâm đề xuất danh sách cử giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tham gia quản lý, giảng dạy, đánh giá thực hành lâm sàng tại các cơ sở thực hành, gửi phòng Quản lý đào tạo Đại học và Quản lý Đào tạo Sau đại học tổng hợp và trình Hiệu trưởng phê duyệt;
b) Xây dựng kế hoạch giảng dạy lâm sàng, mời giảng viên thỉnh giảng của các cơ sở thực hành tham gia giảng dạy lâm sàng (nếu có).
	c) Trưởng Khoa/Trung tâm, phụ trách học phần chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý học viên, sinh viên, tổ chức dạy – học lâm sàng đảm bảo mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần;
	d) Tham gia giảng dạy lâm sàng;
	e) Có trách nhiệm phân công giảng viên giảng dạy theo kế hoạch đào tạo đã được lãnh đạo Nhà trường phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.
2.  Nhiệm vụ của Hành chính Khoa/Trung tâm trong dạy – học thực hành
a) Hành chính Khoa/Trung tâm là đầu mối trong việc phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo Đại học và phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, với Điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng, giảng viên thỉnh giảng để quản lý học viên, sinh viên và tổ chức dạy – học lâm sàng có hiệu quả tại các cơ sở thực hành lâm sàng của Nhà trường.
b) Hành chính Khoa/Trung tâm có nhiệm vụ:
	- Phối hợp với giảng viên giảng dạy lâm sàng của Nhà trường quản lý học viên, sinh viên tại khoa. Lập danh sách học viên, sinh viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi kết thúc phần thực hành lâm sàng có xác nhận của trưởng Khoa/Trung tâm gửi về phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học theo quy định.
	- Quản lý các biểu mẫu phục vụ cho dạy – học lâm sàng (nội dung thực tập, kế hoạch dạy – học lâm sàng, lịch giảng lâm sàng, lịch trực của sinh viên, học viên, bảng theo dõi chuyên cần của học viên, sinh viên...)
3.  Nhiệm vụ của giảng viên giảng dạy lâm sàng
a) Tham gia giảng dạy lâm sàng theo kế hoạch, đề cương chi tiết học phần tại cơ sở thực hành;
b) Liên hệ với cơ sở thực hành lâm sàng trước mỗi đợt thực hành lâm sàng, thông báo kế hoạch, mục tiêu, nội dung đào tạo, thời gian, đối tượng và danh sách học viên, sinh viên thực hành lâm sàng tại khoa;
Giới thiệu cho học viên, sinh viên về Khoa/Phòng thực hành, giảng viên thỉnh giảng, cán bộ y tế tại cơ sở thực hành khi học viên, sinh viên đi thực hành lâm sàng.
	d) Quản lý học viên, sinh viên thực hành lâm sàng về: sĩ số, thới gian học/trực lâm sàng, giao tiếp...
	e) Giao ban, bình kế hoạch chăm sóc hoặc các phương pháp dạy – học lâm sàng phù hợp với từng Khoa/ Trung tâm đề truyền tải các các nội dung thực hành lâm sàng;
	f)  Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập giao cho sinh viên, học viên và nội dung học tập lâm sàng để kịp thời điều chỉnh kế hoạch học tập lâm sàng cho từng đối tượng người học. Đánh giá thái độ (đạo đức chuyên môn, ứng xử giao tiếp) của sinh viên, học viên thực hành tại Khoa/ Trung tâm;
	g) Đánh giá sinh viên khi kết thúc thực hành lâm sàng;
	h) Tham gia các công tác khám chữa bệnh, công tác khác của khoa phù hợp với phạm vi chuyên môn theo quy định hiện hành.
4. Nhiệm vụ của giảng viên thỉnh giảng
a) Phối hợp với giảng viên của Nhà trường quản lý, giảng dạy học viên, sinh viên thực hành tại khoa theo kế hoạch;
b) Thông báo cho giảng viên Nhà trường các vấn đề liên quan đến học viên, sinh viên (nghỉ học, bỏ trực khi thực hành lâm sàng tại khoa);
c) Kiểm tra đánh giá học viên, sinh viên kết thúc phần thực hành lâm sàng theo sự phân công của Khoa/Trung tâm;
d) Đề xuất với Khoa/Trung tâm để quản lý học viên, sinh viên về nội dung, chỉ tiêu và tổ chức học tập lâm sàng tại  khoa.
Điều 6. Quy định học thực hành lâm sàng đối với học viên, sinh viên
1. Đối với học viên, sinh viên học thực hành lâm sàng
a) Chấp hành nội quy, quy định của Bệnh viện và Khoa/Phòng, tuân thủ theo sự phân công của Nhóm trưởng, giảng viên, Điều dưỡng trưởng và cán bộ y tế tại Khoa/ Phòng;
b) Đi học, trực đầy đủ, đúng giờ, trang phục (áo Blouse, mũ, khẩu trang,card sinh viên, học viên) đầy đủ và đúng quy định, nghiêm cấm mặc quần áo Blouse ra khỏi bệnh viện, cơ sở thực hành;
c) Có thái độ đúng mực với thầy cô, nhân viên y tế, bạn học, đoàn kết giúp bạn trong học tập. Có thái độ ân cần niềm nở, sẵn sàng giúp đỡ đối với người bệnh, gia đình người bệnh. Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
d) Thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, giữ gìn trật tự vệ sinh chung, tham gia công tác vệ sinh bệnh viện định kỳ hàng tuần và đột xuất khi có yêu cầu;
e) Trong giờ học lâm sàng phải ở vị trí được phân công;
f) Thực hiện đúng các qui định về học thực hành lâm sàng, có sổ thực hành lâm sàng, thực hiện đủ nội dung thực hành lâm sàng, làm đầy đủ các kế hoạch chăm sóc, bài tập được giao trong suốt quá trình thực hành tại khoa/phòng;
g) Thực hiện chăm sóc người bệnh, thực hiện quy trình kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của giảng viên, cán bộ y tế và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa;
h) Tham gia trực tại khoa thực hành theo đúng lịch phân công, Nếu có thay đổi phải báo cáo với giảng viên phụ trách và ký xác nhận trong lịch trực. Sinh viên trực phải xin xác nhận trực của điều dưỡng trực vào sổ thực hành lâm sàng, viết và báo cáo giao ban vào buổi học sau. Sổ trực của học viên, sinh viên phải nộp lại cho giảng viên phụ trách học phần lâm sàng và cuối đợt thực hành, là căn cứ xét điều kiện thi kết thúc học phần thực hành cho học viên, sinh viên.
2. Nhiệm vụ của Nhóm trưởng học viên sinh viên trong quá trình thực hành lâm sàng
a) Liên hệ với giảng viên phụ trách học phần để tổ chức học tập theo đúng kế hoạch;
b) Là cấu nối giữa các sinh viên, học viên, giảng viên và cơ sở thực hành, cung cấp kịp thời cho giảng viên những thông tin liên quan đến việc thực hành của các thành viên trong nhóm;
c) Phân công, phân nhóm học viên, sinh viên theo buồng bệnh/ khoa/phòng (hoặc theo yêu cầu của khoa/phòng), đảm bảo cho các học viên, sinh viên ở đúng vị trí của mình trong quá trình thực hành;
d) Xây dựng lịch trực trong đợt thực hành lâm sàng và nộp cho giảng viên phụ trách/ hành chính khoa phê duyệt;
e) Điểm danh đầu giờ của buổi thực hành tại phòng học của khoa và báo cáo kết quả điểm danh cho giảng viên;
f)  Đôn đốc các bạn học viên, sinh viên trong nhóm đảm bảo đúng giờ học tập, mặc trang phục theo đúng quy định, giữ gìn trật tự khoa/phòng;
g) Phân công sinh viên, học viên chuẩn bị người bệnh cho buổi giảng lâm sàng tại Khoa/Phòng;
h) Thực hiện chăm sóc người bệnh, thực hiện quy trình kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của giảng viên, cán bộ y tế và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa;
i) Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc khi học thực hành lâm sàng tại Khoa cho giảng viên phụ trách, hành chính khoa hoặc Trưởng Khoa/Trung tâm.
CHƯƠNG II
THỰC HIỆN DẠY – HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ THỰC HÀNH/CỘNG ĐỒNG
Điều 7. Tổ chức thực hành lâm sàng
1. Với Khoa/Trung tâm
a) Trên cơ sở kế hoạch, nội dung đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Trưởng Khoa/Trung tâm và hành chính khoa tổ chức triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ;
b) Giảng viên phụ trách học phần tổ chức phổ biến nội quy, quy định, cách thức học tập thực hành lâm sàng cho học viên, sinh viên bắt đầu đi thực tập lâm sàng cho học viên, sinh viên bắt đầu đi thực hành lâm sàng vào buổi đầu tiên của đợt thực hành lâm sàng.
2. Đối với học viên, sinh viên
a) Học viên, sinh viên có mặt đúng giờ và vị trí theo lịch thực hành.
b)  Học viên, sinh viên vắng thực hành phải có đơn xin phép theo quy đinh của Nhà trường.
c) Thực hiện nhiệm vụ trực tại khoa
d)  Học viên, sinh viên tham gia trực theo lịch đã được phân công.
e) Thời gian trực: từ 19 giờ ngày hôm trước đến 6h30 ngày hôm sau (hoặc theo yêu cầu của Khoa/Phòng). Học viên, sinh viên đi trực không được nghỉ học lâm sàng ngày hôm sau (trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của giảng viên phụ trách lâm sàng).
f) Học viên, sinh viên thực hành tại bệnh viện thể hiện đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp, ứng xử và tác phong của học viên, sinh viên, trong phục theo đúng quy định, tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh, kính trọng thầy cô, các bác sỹ, điều dưỡng và cán bộ nhân viên khoa/ Bệnh viện, có thái độ cầu thị và khiêm tốn.
Điều 8. Tổ chức thi kết thúc đợt thực hành lâm sàng
a) Căn cứ vào quá trình học tập, trực, thực hiện nội dung học tập, thực hiện đầy đủ các bài tập được giao, giảng viên phụ trách bàn giao hành chính khoa lập danh sách học viên, sinh viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi kết thúc phần thực hành lâm sàng. 
b) Việc duyệt điều kiện thi kết thúc học phần theo quy chế đào tạo hiện hành.
c)  Hình thức tổ chức thi cuối đợt học thực hành lâm sàng:
- Học viên, sinh viên bốc thăm ngẫu nhiên người bệnh và thực hiện 01 kỹ thuật theo đề cương chi tiết học phần (tùy theo tình hình thực tế của khoa, mục tiêu học tập của từng đợt thực tập, hành chính khoa, giảng viên phụ trách lựa chọn kỹ thuật phù hợp với đối tượng và chương trình đào tạo);
- Trình bày kế hoạch chăm sóc, thi vấn đáp, thi OSCE…
- Trong trường hợp đặc biệt giảng viên phụ trách, giáo vụ khoa đề xuất ý kiến với Trưởng khoa để trình Hiệu trưởng xem xét quyết định hình thức thi cho phù hợp với tình hình thực tế.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Tổ chức thanh kiểm tra, giám sát dạy – học thực hành
1. Phòng Quản lý đào tạo Đại học và Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với phòng thanh tra, phòng Tổ chức – hành chính, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Công tác chính trị tư tưởng và quản lý người học tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi có yêu cầu.
2. Nội dung thanh kiểm tra
a) Giảng viên: số lượng, có mặt, vắng mặt (ghi rõ lý do), hoạt động giảng dạy.
b) Học viên, sinh viên: số lượng, có mặt, vắng mặt (ghi rõ lý do), trang phục, hoạt động học tập.
Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật
1. Khen thưởng:
a) Đối với giảng viên: Trong quá trình tham gia giảng dạy lâm sàng, công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc/điều trị cho người bệnh có thành tích xuất sắc, được sinh viên, người bệnh, gia đình người bệnh và cơ sở y tế công nhận sẽ được Nhà trường khen thưởng theo quy định.
b) Đối với học viên, sinh viên: Trong quá trình thực hành lâm sàng có thành tích xuất sắc được giáo viên giảng dạy lâm sàng, người bệnh, gia đình người bệnh, Khoa/Bệnh viện khen ngợi tuyên dương trước tập thể và được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.
2. Kỷ luật
a) Đối với giảng viên: nếu vi phạm nội quy, quy định của Khoa, Phòng/Bệnh viện, quy định trong giảng dạy sẽ chịu hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường;
b) Đối với học viên, sinh viên: nếu vi phạm các nội quy, quy định của Khoa, Phòng/Bệnh viện, các quy định trong học tập thực hành lâm sàng, tùy theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường. 
Điều 11. Hiệu lực thi hành
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Quy định này gồm 3 Chương và 11 điều, các đơn vị liên quan căn cứ Quy định này để tổ chức và quản lý việc dạy – học tại các cơ sở thực hành/ cộng đồng. Trong quá trình thực hiện tuỳ theo tình hình thực tiễn các đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Quản lý Đào tạo đại học và phòng Quản lý Đào tạo sau đại học để tổng hợp ý kiến trình Hiệu trưởng xem xét để quyết định./.
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